Tên GV soạn bài : TRẦN THÚY QUỲNH	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Phin


	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Tuần:
Tiết:
	Bài ….: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết: 2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
[bookmark: _GoBack]1. Về kiến thức: 
- Học sinh ôn tập lại nội dung kiến thức chương I và  bài 1 (chương II).
- Biết làm các dạng toán liên quan đến cộng trừ, nhân chia đơn thức, đa thức nhiều biến; biết vận dụng hằng đẳng thức vào tính toán, phân tích đa thức thành nhân tử; tìm điều kiện xác định và rút gọn được phân thức đại số.
2. Về năng lực:  
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nêu được nội dung kiến thức chương I và bài 1 (chương II).
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,…vận dụng các kiến thức để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK Toán 8 Cánh diều trang 5 đến trang 48, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu, phiếu bài tập.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: HS nhớ lại các kiến thức cơ bản của bài học cần đạt được; tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: Thực hiện nội dung bài tập trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Chọn được đáp án đúng và giải thích được các đáp án đã lựa chọn.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh chơi trò chơi “ Hộp quà may mắn”
- Cách chơi:
+ Mỗi học sinh chọn một hộp quà trong số 5 hộp quà
+ Mở mỗi hộp quà  có một câu hỏi, học sinh chọn đáp án đúng nhất trong 15 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
+ Nếu chọn được hộp quà may mắn, học sinh sẽ được 1 phần quà mà không cần trả lời câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện chơi trò chơi trong thời gian 5 phút bằng cách lựa chọn câu hỏi và trả lời.
- GV hỗ trợ bằng cách gợi ý (nếu cần).
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 5 HS lựa chọn, các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào ôn luyện kiến thức. 
- GV đặt câu hỏi chuyển nội dung “Để đưa ra đáp án cho các câu hỏi trên, các em đã dùng những kiến thức gì của chương I ? Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại các kiến thức trọng tâm của chương I nhé!”

	
Câu 1: Thực hiện phép tính , ta được kết quả là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2: Đơn thức  là đơn thức bậc mấy?

A. Bậc 

B. Bậc 

C. Bậc 

D. Bậc 



Câu 3: Giá trị của đa thức tại ,  là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4: Khai triển hằng đẳng thức   ta được kết quả là:

A. 

B. 

C. 

D. 



2. Hoạt động 2: Tái hiện kiến thức (Khoảng: 18 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS ôn tập lại nội dung kiến thức chương I.
b) Nội dung: 
- Kiến thức chương I. 
c) Sản phẩm: 
- Tổng hợp kiến thức chương I.
[image: ]
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp làm 3 nhóm, sử dụng phương pháp “Khăn trải bàn”, dựa vào sơ đồ tư duy để trình bày nội dung kiến thức sau:
Nhóm 1: Đơn thức nhiều biến:
+ Thế nào là đơn thức nhiều biến?
+ Thế nào là đơn thức thu gọn?
+ Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
+ Cách cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng?
Nhóm 2: Đa thức nhiều biến:
+ Thế nào là đa thức nhiều biến?
+ Thế nào là thu gọn hai đa thức nhiều biến?
+ Cộng, trừ hai đa thức nhiều biến? 
+ Nhân hai đa thức nhiều biến?
+ Chia đơn thức cho đơn thức?
Nhóm 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ:
+ Thế nào là một đồng nhất thức ( hay hằng đẳng thức)?
+ Nêu lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm, trình bày ý kiến vào bảng phụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Lần lượt từng nhóm lên trình bày bài làm của nhóm mình.
- Nhóm khác lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của mỗi nhóm HS.
- GV chốt kiến thức trên bảng phụ của mỗi nhóm.
	Chương I
1. Đơn thức nhiều biến
- Đơn thức nhiều biến (hay đơn thức) là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.
- Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương và chỉ được viết một lần.
Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức thu gọn.
- Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
- Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
2. Đa thức nhiều biến
- Đa thức nhiều biến (hay đa thức) là một tổng của những đơn thức.
- Thu gọn đa thức nhiều biến là làm cho trong đa thức đó không còn hai đơn thức nào đồng dạng.
- Để cộng hai đa thức theo hàng ngang, ta có thể làm như sau:
+ Viết tổng hai đa thức theo hàng ngang;
+ Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;
+ Thực hiện phép tính trong từng nhóm, ta được tổng cần tìm.


- Để trừ đa thức cho đa thức  theo hàng ngang, ta có thể làm như sau:


+ Viết hiệu  theo hàng ngang, trong đó đa thức  được đặt trong dấu ngoặc;

+ Sau khi bỏ dấu ngoặc và đổi dấu mỗi đơn thức của đa thức , nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;
+ Thực hiện phép tính trong từng nhóm, ta được hiệu cần tìm.
- Để nhân hai đơn thức nhiều biến, ta có thể làm như sau:
+ Nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau;
+ Thu gọn đơn thức nhận được ở tích.
- Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức đó với từng đơn thức của đa thức rồi cộng các kết quả với nhau.
- Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi đơn thức của đa thức này với từng đơn thức của đa thức kia rồi cộng các kết quả với nhau.




- Muốn chia đơn thức  cho đơn thức  (trường hợp  chia hết cho ), ta có thể làm như sau:


+ Chia hệ số của đơn thức  cho hệ số của đơn thức ;


+ Chia lũy thừa của từng biến trong  cho lũy thừa của cùng biến đó trong ;
+ Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.
Hằng đẳng thức đáng nhớ



- Nếu hai biểu thức  và  nhận giá trị như nhau với mọi giá trị của biến thì ta nói  là một đồng nhất thức hay là một hằng đẳng thức.
- Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
















3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 12 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm 2 dạng bài tập trong phiếu bài tập 1 và phiếu bài tập 2.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Hoạt động cặp đôi: GV đưa ra dạng 1 và phương pháp giải yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu bài tập 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập 1.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV gọi 2 cặp đôi lên bảng trình bày.
- Các cặp đôi khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của sản phảm, kỹ năng diễn đạt trình bày của học sinh.
- GV chốt cách làm bài và kiến thức vận dụng.

	Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 

b) 
Lời giải

a) 




b) 





	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Hoạt động cá nhân: GV đưa ra bài 2 và phương pháp giải yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi hoàn thành bài 2. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành bài 2.
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV gọi 1 học sinh lên bảng trình bày. 
- HS khác nhận xét.
- Các HS chấm chéo vở.
* Kết luận, nhận định 2
- GV chốt kiến thức.
	Bài 2: Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến.


Lời giải
Ta có:







Vậy giá trị của biểu thức trên không phụ thuộc vào giá trị của biến.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV đưa ra dạng 2 và phương pháp giải, yêu cầu học sinh hoạt động nhóm dãy hoàn thành bài tập 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoàn thành bài tập theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 3
- GV gọi đại diện HS làm nhanh nhất lên bảng trình bày.
- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 3
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của từng nhóm.
- GV chốt lại cách làm từng bài và kiến thức áp dụng vào bài.
	Dạng 2. Tìm số chưa biết.

Bài 3. Tìm , biết: 

a) 

b) 
Lời giải

a) 

       

            

              

Vậy .

b) 

       

                                   

                                     

Vậy .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 8 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập thực tế. 
b) Nội dung: HS làm bài tập 3.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 3.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trình bày bài làm vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài tập.
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của bài.
- GV chốt lại bài tập.
	


Bài tập 4. Chuẩn bị đến sinh nhật Mai, Hoa đã mua cho Mai một món quà. Hoa muốn làm một chiếc hộp lập phương có cạnh là  để đựng quà. Sau khi xem xét lại, Hoa quyết định tăng độ dài cạnh của chiếc hộp thêm  Viết biểu thức biểu thị phần diện tích giấy tăng thêm của khối lập phương mới so với khối lập phương Hoa dự định làm ban đầu theo .  
Lời giải


Do cạnh của khối lập phương mới là nên diện tích toàn phần cuả khối lập phương mới là: 

Diện tích toàn phần của khối lập phương ban đầu là: 
Vậy đa thức biểu thị phần diện tích tăng thêm của khối lập phương mới so với khối lập phương dự định gấp ban đầu là:

.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Chuẩn bị kiến thức cho tiết ôn tập sau.

	Tiết 2: 


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Nhắc lại cho học sinh 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
b) Nội dung: Trò chơi “ Đôi bạn nhanh nhất”
c) Sản phẩm: Các hằng đẳng thức đáng nhớ,
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh chơi trò chơi “Chạy tiếp sức”.
- Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội cử đại diện 7 bạn tham gia trò chơi. Trên bảng nhóm của mỗi đội GV để sẵn 1 vế của 7 hằng đẳng thức. GV phát cho mỗi đội tấm bìa ghi các vế còn lại. Lần lượt từng bạn của mỗi đội lên hoàn thành 1 hằng đẳng thức. Đội nào hoàn thành nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được phần thưởng.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm tham gia trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS tham gia chơi.
- HS phía dưới cổ vũ.
* Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, chốt kiến thức.
	Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
















2. Hoạt động 2: Tái hiện kiến thức tiếp theo (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ lại nội dung Bài 1- chương II.
b) Nội dung: 
- Kiến thức bài 1- chương II.
c) Sản phẩm: 
- Nội dung lý thuyết bài 1- chương II.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là một phân thức đại số?
+ Thế nào là hai phân thức bằng nhau?
+ Nêu tính chất cơ bản của phân thức?
+ Điều kiện xác định và giá trị của phân thức?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS theo dõi, lắng nghe và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS phát biểu, HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt và chuẩn hóa kiến thức.
	Chương II
1. Phân thức đại số





- Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó, ,  là những đa thức và khác đa thức.


 được gọi là tử thức (hay tử),  được gọi là mẫu thức (hay mẫu).


- Cho hai phân thức  và .




Hai phân thức  và  được gọi là bằng nhau, viết là nếu .

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức  thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.


 với M là một đa thức khác đa thức .
- Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

 với N là một nhân tử chung của P và Q.
- Điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0 được gọi là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.



- Cho phân thức đại số  . Giá trị của biểu thức  tại những giá trị cho trước của các biến để gái trị của mẫu thức khác 0 được gọi là giá trị của phân thức  tại những giá trị cho trước của các biến đó.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 20 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh biết sử dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.
- Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định và rút gọn phân thức.
b) Nội dung: Bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Hoạt động dãy bàn: GV đưa ra bài 1và phương pháp giải yêu cầu học sinh hoạt động dãy bàn hoàn thành bài 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động dãy bàn hoàn thành bài 1.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV gọi đại diện từng dãy lên bảng trình bày.
- Các HS phía dưới nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của sản phẩm, kỹ năng diễn đạt trình bày của học sinh.
- GV chốt cách làm bài và kiến thức vận dụng.
	Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) 





b) 







c) 







d) 




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập bài 2 theo cặp đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập bài 3.
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV gọi đại điện 3 cặp đôi lên bảng trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2
- Gv chuẩn hoá kiến thức.
	
Bài 2. Tìm  , biết:

a) 

b) 
Lời giải

a) 







 hoặc  hoặc 

b) 






 hoặc 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hoạt động nhóm 4: GV đưa ra bài 2 và phương pháp giải yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4 hoàn thành bài 3. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành bài 3.
* Báo cáo, thảo luận 3
- GV gọi mỗi nhóm 1 học sinh lên bảng trình bày 1 ý. 
- HS các nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3
- GV chốt kiến thức.
	Bài 3. Tìm điều kiện xác định rồi rút gọn mỗi phân thức sau:




a)     b)       c)      d) 
Lời giải


a)       ĐKXĐ: 




b)           ĐKXĐ: 




c)        ĐKXĐ: 




d)  ĐKXĐ: 






4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 12 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập thực tế. 
b) Nội dung: HS làm bài tập 4.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 4.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Hoạt động nhóm bàn: HS hoạt động nhóm bàn hoàn thành bài tập GV đưa ra.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV gọi nhóm nhanh nhất trình bày.
- Các nhóm khác lắng nghe, đưa ra nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV chuẩn hóa kiến thức, liên hệ thực tế kinh doanh.
	


Bài 4. Chị Hà là chủ của một TiktokShop, chị bỏ ra chi phí là  đồng để nhập hàng về bán. Sau khi tính toán, chị đã đăng bán sản phẩm của mình với giá  đồng. Gọi  là số sản phẩm mà TiktokShop của chị Hà đã bán được.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền chị Hà thu được khi bán  sản phẩm (đơn vị là nghìn đồng) ? 

b) Viết phân thức biểu thị số tiền chị Hà thu được khi bán  sản phẩm trên tổng số tiền chị Hà đã bỏ ra nhập hàng.

c) Tháng đầu tiên chị Hà bán được  đơn. Hỏi chị Hà bán lỗ hay lãi? Lỗ hay lãi bao nhiêu phần trăm?
d) Nếu muốn thu hồi lại số tiền vốn trong tháng tới mà không tăng giá sản phẩm thì chị Hà phải bán được bao nhiêu đơn hàng?
Lời giải


a) Biểu thức biểu thị số tiền chị Hà thu được khi bán  sản phẩm là:  (nghìn đồng).


b) Phân thức biểu thị số tiền chị Hà thu được khi bán  sản phẩm trên tổng số tiền chị Hà đã bỏ ra nhập hàng là: 

c) Chị Hà bán được  đơn thì thu về số tiền là:

( đồng).
Như vậy, chị Hà đã lỗ số phần trăm là:



 
d) Nếu muốn thu hồi lại số tiền vốn trong tháng tới mà không tăng giá sản phẩm thì chị Hà phải bán được số đơn hàng là:


 (đơn hàng).


 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Chuẩn bị kiến thức cho kiểm tra giữa kì.
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